
BT19. Nhập và hoàn thành bảng tính sau 

 

Mô tả: Mã hàng gồm 3 phần: Hai ký tự đầu là Mã hiệu, ký tự 3, 4 là Mã loại, hai ký tự 

cuối là chỉ nước lắp ráp: VN = Việt Nam, NB = Nhật Bản 

1. Tên xe ghép từ Hãng và Loại xe. Ví dụ: TOYOTA ZACE 

2. Nước lắp ráp ghi rõ Việt Nam hay Nhật Bản 

3. Giá xuất xưởng được lấy từ bảng 1 

4. Thuế = 30% Giá xuất xưởng nếu là hàng lắp ráp tại Nhật Bản 

5. Giá thành = Giá xuất xưởng + Thuế, tính tròn đến hàng trăm 

6. Thống kê số lượng xe theo từng hãng 

7. Thống kê số lượng xe cao cấp (giá trên 30000), hạng trung (giá dưới 30000) 

8. Cho biết giá xe bình quân của từng hãng 

9. Lập bảng thống kê tổng lượng xe nhập của từng hãng 

 
BT20. Nhập và hoàn thành bảng tính sau 

 



Ghi chú: MÃ TB gồm 3 phần: 

- Ký tự đầu là LOẠI TB 

- ký tự kế qui định PHÂN XƯỞNG nhận 

- Các ký tự số qui định SỐ LƯỢNG thiết bị nhập 

1. Hoàn thành bảng tính, cho biết: 

a. TÊN TB, nếu không có thì ghi “Thiết bị mới” 

b. GIÁ NHẬP, nếu là thiết bị mới thì ghi “Chưa cập nhật” 

c. TIỀN LƯU KHO = THÀNH TIỀN * TỶ LỆ 

d. THUẾ = 5% * THÀNH TIỀN cho các máy có giá dưới 500, 

THUẾ = 10% * THÀNH TIỀN cho các máy có giá >= 500 

e. TỔNG TIỀN gồm THÀNH TIỀN, CPVC, TIỀN LƯU KHO, THUẾ tính bằng vnđ 

2. Sắp xếp/Lọc theo yêu cầu sau (sử dụng Advance Filter) 

a. Thông tin nhập từng loại thiết bị 

b. Thông tin nhập các thiết bị có TỔNG TIỀN >= 110% * THÀNH TIỀN 

c. Thông tin nhập thiết bị cho phân xưởng A có giá trên 500 USD 

d. Thông tin các thiết bị nhập trong tháng 1 và tháng 2 

e. Sắp xếp bảng tính theo phân xưởng (ưu tiên) và NGÀY NHẬP 

3. Lập bảng trả lời các câu hỏi sau trên Sheet khác 

a. Tổng tiền nhập thiết bị cho phân xưởng A 

b. Tiền nhập máy cao nhất trong tháng 2 

c. Bình quân tiền mua máy khoan 

d. Tổng tiền mua máy khoan của các phân xưởng 

e. Cho biết tên phân xưởng có tổng chi cho việc mua thiết bị thấp nhất 

f. Thống kế số lượng nhập của từng loại máy cho các phân xưởng 

 
BT21. Nhập và hoàn thành bảng tính sau 

 

- Tổng cộng sẽ là tổng điểm 2 môn lý thuyết, thực hành 

- Kết quả = ĐẬU nếu TC >= 10 

- Xếp loại tính theo bảng sau: 

TC >= 18 >=14 >=10 Còn lại 

XL Giỏi Khá TB Yếu 

1. Lập bảng thống kê sau: 

Bảng Thống Kê Kết Quả Thi 

Giỏi Khá TB Yếu 

? ? ? ? 

2. Dựa vào bảng thống kê trên, lập biểu đồ tròn biểu diễn dữ liệu 

3. Dựa vào bảng thống kê trên, lập biểu đồ cột 2 chiều và đặt trên sheet khác với tênBDCOT 
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